
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ TỊNH AN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC- UBND                  Tịnh An, ngày 22 tháng 10 năm 2024 

  

 BÁO CÁO  
Công tác việc làm 9 tháng đầu năm 2024 

 

 Thực hiện Công văn số 3674/UBND - VX ngày 16/9/2024 của UBND thành 

phố về việc đề nghị báo cáo công tác việc làm 9 tháng đầu năm 2024; Nay UBND 

xã Tịnh An báo cáo công tác việc làm 9 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:    

UBND xã chỉ đạo bộ phận liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo công tác lao 

động, giải quyết việc làm tại địa phương 09 tháng đầu năm 2024 (có số liệu danh 

sách kèm theo). 

UBND xã Tịnh An báo cáo Phòng LĐ-TB&XH biết để tổng hợp./. 

                                                                                                                                                    

Nơi nhận:                                                                        
- Phòng LĐTB&XH thành phố;                                                      

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nguyễn Kim Trọng 
 



PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 284/BC-UBND ngày 22/10/2024 của UBND xã Tịnh An)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Số CMND/CCCD Nơi ở Trình độ đào

tạo Nơi làm việc Ghi chú

1 Trần Thị Ly 7/2/1990 051190013952 thôn Ngọc Thạch Cao đẳng Quảng Ngãi
2 Huỳnh Tấn Khôi 10/26/2001 051201002511 thôn Long Bàn KCN Visip
3 Nguyễn Vi Na 08/3/2004 051304001376 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
4 Nguyễn Quốc Hưng 02/6/1986 051080014006 thôn Tân Mỹ Trung cấp Quảng Ngãi
5 Phạm Kỳ Quang 15/10/1989 051089006816 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
6 Dương Thị Yến Nhi 10/4/2001 05130101801 thôn Long Bàn Đại học Quảng Ngãi
7 Phan Ngọc Diễm Quỳnh 07/12/2000 051300004002 thôn Tân Mỹ Đại học Quảng Ngãi
8 Lê Thị Hoa 10/6/1986 051186013101 thôn Tân Mỹ Cao đẳng Quảng Ngãi
9 Trương Thị Thu Thủy 22/11/1999 051199008031 thôn Long Bàn KCN Visip

10 Bùi Thị Xuân Ni 16/02/2006 051306012700 thôn Ân Phú KCN Visip
11 Đoàn Thị Thu Lại 23/11/2001 064301013666 thôn Long Bàn KCN Visip
12 Nguyễn Duẫn 21/12/1983 051083002573 thôn Long Bàn KCN Visip
13 Nguyễn Thị Thúy 07/9/2002 051099012068 thôn Tân Mỹ KCN Visip
14 Nguyễn Văn Hân 28/10/1993 051093011620 thôn Long Bàn KCN Visip
15 Phạm Tấn Bình 08/11/1998 051098004517 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
16 Phan Văn An 08/7/1993 051093016869 thôn Long Bàn TP. HCM
17 Trần Ngọc Đào 17/01/1999 051199000630 thôn Ngọc Thạch KCN Visip
18 Huỳnh Tấn Tuyển 31/10/1993 051093001834 thôn Ân Phú Cao đẳng Quảng Ngãi
19 Lê Thị Thủy 12/8/1993 038193020243 thôn Ân Phú Quảng Ngãi
20 Võ Văn Quy 20/4/1994 051094009693 thôn Tân Mỹ Cao đẳng Viettel Quảng Ngãi
21 Huỳnh Quốc Việt 10/4/2003 05123009366 thôn Long Bàn Hòa phát
22 Nguyễn Thị Hạnh 23/11/2002 051302004042 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
23 Bùi Quang Trường 01/8/1984 051084006080 thôn Ân Phú Cao đẳng Quảng Ngãi
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24 Phan Thị Minh Phượng 16/10/1989 051189012597 thôn Ngọc Thạch KCN Visip
25 Trần Hữu Hy 10/10/1989 051089007351 thôn Tân Mỹ KCN Visip
26 Nguyễn Trí Quang 03/02/1996 051096010876 thôn Long Bàn Đại học Bệnh viện Sản nhi
27 Trần Thị Nga 20/3/1990 051190002049 thôn Long Bàn Cao đẳng Quảng Ngãi
28 Bùi Thị Kim Huệ 25/9/1991 051191006717 thôn Ân Phú Tịnh An
29 Lê Thị Hà 30/12/1992 051192012433 thôn Ngọc Thạch Cao đẳng Quảng Ngãi
30 Nguyễn Đỗ Thị Phước 02/9/1994 051194012015 thôn Long Bàn Trung cấp Quảng Ngãi
31 Nguyễn Văn Tuấn 25/12/1984 051084003002 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
32 Huỳnh Hùng 23/5/1959 051089014941 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
33 Trần Thị Hà Thu 10/10/2004 051304000995 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
34 Nguyễn Văn Dũng 07/5/1986 051086010460 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
35 Võ Trọng Hiếu 16/7/1993 051093014187 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
36 Trần Phương Nam 19/8/2002 051202003788 thôn Tân Mỹ Đà Nẵng
37 Cao Đặng Thị Phi 09/7/1999 051199004469 thôn Tân Mỹ Đại học Quảng Ngãi
38 Trần Thị Mỹ Trang 04/8/1985 051185008294 thôn Tân Mỹ Trung cấp Quảng Ngãi
39 Nguyễn Tấn Thành 26/4/1982 thôn Ngọc Thạch Quảng Ngãi
40 Phạm Thế Viễn 22/10/2002 212888287 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
41 Võ Minh Hải 26/10/1987 051087004655 thôn Ngọc Thạch Quảng Ngãi
42 Đặng Hoàng Vũ 29/11/2002 051202004070 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
43 Lê Văn Quyền 15/6/1999 051099009377 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
44 Bùi Xuân Hân 20/6/2000 051200001801 thôn Ân Phú Quảng Ngãi
45 Trần Xuân Khang 09/8/1995 051095007053 thôn Tân Mỹ Trung cấp Quảng Ngãi
46 Nguyễn Thị Hòa 10/9/1975 051175009860 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
47 Phan Thị Quyên 14/10/1993 212764467 thôn Long Bàn Đại học Quảng Ngãi
48 Nguyễn Thị Lạc 21/11/2001 051301013468 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
49 Nguyễn Văn Hậu 24/6/1990 051090004417 thôn Long Bàn KCN Visip

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Số CMND/CCCD Nơi ở Trình độ đào

tạo Nơi làm việc Ghi chú
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50 Phạm Thị Thương 15/6/1998 066198019300 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
51 Phạm Viết Nhật 21/8/2001 051201002902 thôn Ngọc Thạch Đại học Quảng Ngãi
52 Nguyễn Thị Ngân 10/9/1993 051193005178 thôn Long Bàn Cao đẳng Quảng Ngãi
53 Phạm Thị Anh Thư 24/08/1990 051190017198 thôn Tân Mỹ Khu CN ViSip
54 Nguyễn Tấn Quang Thiện 14/06/1990 051090013154 thôn Tân Mỹ TP Quảng Ngãi
55 Nguyễn Vân Anh 04/06/1985 051085017340 thôn Tân Mỹ KCN Visip
56 Nguyễn Hữu Phước 01/01/1997 051097000650 thôn Tân Mỹ KCN Visip
57 Nguyễn Văn Việt Hảo 13/08/1993 051093014639 thôn Tân Mỹ Tịnh An
58 Nguyễn Đức 20/4/1999 051099002757 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
59 Nguyễn Sinh Hùng 07/7/1998 051098010119 thôn Long Bàn Đại học Quảng Ngãi
60 Dương Đình Vĩnh 28/01/1996 051096006700 thôn Tân Mỹ KCN Visip
61 Phạm Thị Quốc Thuận 28/5/2000 0513000000658 thôn Ngọc Thạch Quảng Ngãi
62 Bùi Thị Kim Tuyến 10/10/1981 212135234 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
63 Phan Thị Hằng 19/10/1995 051195000797 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
64 Phùng Thị Mỹ Tiên 22/11/2003 051303000958 thôn Long Bàn Quảng Ngãi
65 Huỳnh Duy Phước 03/12/1993 051193016973 thôn Ngọc Thạch KCN Visip
66 Cao Văn Thùy 20/5/1991 051091014521 thôn Tân Mỹ Trung cấp Quảng Ngãi
67 Cao Hồng Sơn 08/02/1997 051077002830 thôn Tân Mỹ Đại học Doosan Vina
68 Trần Thị Nhất 26/12/1993 051193015496 thôn Long Bàn KCN Visip
69 Lê Ngọc Tấn 03/6/1998 051098004459 thôn Tân Mỹ Quảng Ngãi
70 Nguyễn Thị Linh 30/5/2000 051300000248 thôn Tân Mỹ Đại học Quảng Ngãi
71 Nguyễn Đỗ Giàu 10/10/1992 051092011396 thôn Long Bàn Cao đẳng Quảng Ngãi
72 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25/01/2003 051303007837 thôn Tân Mỹ KCN Visip
73 Trần Thị Kim Phượng 08/09/1989 051089013452 thôn Tân Mỹ Tịnh An
74 Trần Quốc Đệ 03/06/1970 051070029485 thôn Tân Mỹ Tịnh An
75 Trần Văn Chương 13/09/2005 051205012204 thôn Tân Mỹ Hòa phát

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Số CMND/CCCD Nơi ở Trình độ đào

tạo Nơi làm việc Ghi chú
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76 Trần Đình Văn 23/03/2001 051201011708 thôn Tân Mỹ Cao đẳng KCN Quảng Ngãi
77 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 18/09/1969 051169013203 thôn Tân Mỹ KCN Tịnh Phong
78 Trần Kim Tuyến 02/01/1965 051065013221 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
79 Nguyễn Hoàng 20/03/1985 051085006396 thôn Long Bàn Hòa Phát, Dung Quất
80 Nguyễn Ngọc Hải 01/01/1984 051084017670 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
81 Phùng Thanh Sang 15/05/1985 051085001548 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
82 Nguyễn Văn Viễn 01/01/1985 051085008072 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
83 Huỳnh Văn Tận 01/01/1985 051085013426 thôn Long Bàn Cao đẳng Khu ViSip
84 Phan Duy Ánh 10/08/1985 051085013650 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
85 Nguyễn Đắc Duy 14/07/1985 051085013750 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
86 Nguyễn Văn Tuyết 05/11/1985 051085018252 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
87 Nguyễn Văn Viễn 24/05/1985 051085018308 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
88 Nguyễn Thị Tâm 20/12/1987 051187003048 thôn Tân Mỹ Khu CN ViSip
89 Phan Văn Thiên Phú 01/01/1992 051092010479 thôn Tân Mỹ Tp Quảng Ngãi
90 Phan Đức Nghĩa 09/12/1974 051074008207 thôn Tân Mỹ Tp Quảng Ngãi
91 Võ Anh Đức 09/8/1996 051088008742 thôn Tân Mỹ TP Quảng Ngãi
92 Phan Phong Phú 03/7/1988 051088005780 thôn Tân Mỹ Đại học TP Quảng Ngãi
93 Nguyễn Thị Ngọc Bích 16/3/1989 051189003167 thôn Tân Mỹ sơ cấp KCN Visip
94 Huỳnh Thị Tâm 21/02/1990 051190002767 thôn Tân Mỹ KCN Visip
95 Nguyễn Tấn Quang Thiện 16/6/1990 051090013154 thôn Tân Mỹ KCN Visip
96 Trịnh Minh Thế 30/3/1990 051090008947 thôn Tân Mỹ KCN Visip
97 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 08/03/1991 051191001486 thôn Tân Mỹ KCN Visip
98 Nguyễn Tấn Dũng 21/8/1991 51091001138 thôn Tân Mỹ TP Quảng Ngãi
99 Phan Thị Mến 06/22/1991 051191006941 thôn Tân Mỹ Cao đẳng TP Quảng Ngãi
100 Võ Đình Duy 01/10/1991 051091014562 thôn Tân Mỹ TP Quảng Ngãi
101 Lý Mạnh Hải 02/04/1992 051092014773 thôn Tân Mỹ TP Quảng Ngãi
102 Nguyễn Thị Chi 10/22/1992 051192006088 thôn Tân Mỹ TP Quảng Ngãi
103 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/01/2003 051303007837 thôn Tân Mỹ KCN Visip

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Số CMND/CCCD Nơi ở Trình độ đào

tạo Nơi làm việc Ghi chú
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104 Phạm Viết Lễ 23/7/1987 051087014483 thôn Ngọc Thạch TP Quảng Ngãi
105 Võ Thành Luân 10/10/1987 051087013721 thôn Ngọc Thạch TP Quảng Ngãi
106 Nguyễn Anh Tuấn 16/11/1988 051088002177 thôn Ngọc Thạch TP Quảng Ngãi
107 Nguyễn Quốc Hiệp 3/5/1988 051088006025 thôn Ngọc Thạch KCN Visip
108 Nguyễn Thanh Xuân 02/5/1988 040188017726 thôn Ngọc Thạch KCN Visip
109 Lý Văn Diệu 23/4/1999 051099005745 thôn Long Bàn Đại học Hòa Phát
110 Phạm Thu Huyên 07/05/1999 051199001985 thôn Long Bàn TP. HCM
111 Phạm Trung Chính 12/6/1999 051099007253 thôn Long Bàn TP. HCM
112 Trần Pháp 24/4/1999 051099007403 thôn Long Bàn Đại học TP Quảng Ngãi
113 Lương Văn Vui 20/6/2000 051200001840 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
114 Nguyễn Dương Nhật Vy 09/3/2000 051300010215 thôn Long Bàn TP Quảng Ngãi
115 Bùi Hoàng Sinh 12/6/2003 051203004730 thôn Ân Phú TP Quảng Ngãi
116 Võ Thành Duy 5/10/2003 051203012805 thôn Ân Phú sơ cấp Công ty Hòa Phát
117 Kiều Minh Quân 05/5/2005 051205009826 thôn Ân Phú Công ty Hòa Phát
118 Phan Thị Yến Ngọc 20/3/1992 051192007403 thôn Ân Phú KCN Visip
119 Nguyễn Quốc Đạt 26/10/1996 051196008496 thôn Ân Phú sơ cấp TP Quảng Ngãi
120 Nguyễn Thị Trà Giang 22/8/1991 051191016724 thôn Ngọc Thạch TP Quảng Ngãi

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Số CMND/CCCD Nơi ở Trình độ đào

tạo Nơi làm việc Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-10-22T10:03:01+0700


		2024-10-22T10:03:01+0700




